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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
          Số: 101/BC-SCT Khánh Hòa,  ngày 03 tháng 12  năm 2013 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 11 NĂM 2013 
CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA 

 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp 

a. Chỉ số sản xuất công nghiệp:  

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2013 tăng 4,36% so cùng 
kỳ năm trước, trong đó:  

- Chỉ số phát triển công nghiệp khai khoáng tăng 9,6%. 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,25%. 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nuớc tăng 2,56%.  

- Cung cấp nước tăng 6,41%.  

Một số ngành có chỉ số tăng như: Sản xuất đồ uống tăng 60,97%; sản xuất 
các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 52,79%; sản xuất giường, tủ, bàn,ghế tăng 
49,34%; sản xuất trang phục tăng 48,85%; sản xuất dệt tăng 30,86%; sản xuất 
chế biến thực phẩm tăng 23,9%; sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại 
khác 17,54%. Riêng ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 27,03%. 

Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 năm 
2013 giảm 5,56% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: 
Sản xuất bia giảm 29,49%; Chế biến thực phẩm giảm 29,06%; Chế biến gỗ và 
các sản phẩm từ gỗ giảm 14,58%; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại 
giảm 11,94%; Sản xuất sợi giảm 10,22%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng 
như: May trang phục tăng 13,71%; Sản xuất nước yến tăng 8,14%; Sản xuất các 
sản phẩm từ cao su, plastic tăng 5,73%; Sản xuất thuốc lá tăng 5,46%. 

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/11/2013 của ngành chế biến, chế tạo tăng 
1,62% so với tháng trước. Trong đó những ngành có chỉ số tồn kho tăng như: 
Sản xuất sợi tăng 35,46%; Sản xuất trang phục tăng 26,92%; Sản xuất thuốc lá 
tăng 7,52%; Sản xuất bia tăng 4,43%. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm như: 
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 39,87%; Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ 
giảm 43,08%; Chế biến thực phẩm giảm 5,08%. 

b. Một số sản phẩm chủ yếu:  
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Trong 11 tháng năm 2013 một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so cùng kỳ 
năm 2012 như: nước yến và nước bổ dưỡng khác đạt 14,5 triệu lít tăng 72,95%, 
sợi tơ (filament) đạt 8.181 tấn tăng 11,03%, thuốc lá có đầu lọc đạt 913 triệu bao 
tăng 58,78%, bia đóng lon đạt  12,6 triệu lít tăng 21,36%; Điện thương phẩm 
tăng 8,35%, Thủy sản đông lạnh 62.507 tấn tăng 21,94%,  …Bên cạnh đó một số 
sản phẩm giảm như: điện sản xuất giảm 25,25%, Đóng tàu giảm 27,03%;, …. 

2. Hoạt động thương mại 

a. Thị trường trong tỉnh: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 
11/2013 ước đạt 4.200,669 tỷ đồng, tăng 0,19% so tháng trước. Kết quả trong 11 
tháng đầu năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 
45.650,986 tỷ đồng, tăng 12,81% so cùng kỳ năm trước.             

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 11/2013 tăng 0,38% so với tháng 
trước. Trong đó, chỉ số giá các nhóm hàng tăng giảm như sau: nhóm mặt hàng ăn 
và dịch vụ ăn uống tăng 0,73%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,83%, nhóm 
may mặc –mũ nón – giày dép tăng 0,84%, nhóm nhà ở – điện nước – chất đốt – 
vật liệu xây dựng giảm 0,09%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31%, 
nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23%, nhóm giao thông giảm 0,42%, nhóm 
bưu chính viễn thông không biến động, nhóm giáo dục tăng 0,02%, nhóm văn 
hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%. 
Kết quả trong 11 tháng đầu năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,30%.  

Chỉ số giá vàng tháng 11/2013 giảm 1,36% so với tháng trước, Đô la Mỹ 
giảm 0,05% so với tháng trước. Kết quả 11 tháng đầu năm 2013 giá vàng giảm 
21,34%, giá Đô la Mỹ tăng 1,37%.  

b. Xuất nhập khẩu: 

-Xuất khẩu: 

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 11/2013 ước đạt 
60,5 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng trước. 

Kết quả 11 tháng năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước 
đạt 989,3 triệu USD giảm 7,34% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu 
địa phương ước đạt 976 triệu USD giảm 7,67% . 

Kim ngạch xuất khẩu của các loại hình kinh tế địa phương đều tăng so với 
cùng kỳ năm 2012 ngoại trừ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (do chủ yếu giảm 
xuất tàu biển), cụ thể như sau: 

- Kinh tế nhà nước địa phương ước đạt 64,1 triệu USD, tăng 11,26% . 
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- Kinh tế tư nhân ước đạt 450,9 triệu USD, tăng 9,45%. 

- Kinh tế tập thể ước đạt 1 triệu USD, tăng 3,95%. 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 460 triệu USD, giảm 21,58%. 

Đối với các nhóm mặt hàng, hầu hết đều có giá trị xuất khẩu tăng so với 
cùng kỳ năm trước: 

- Hàng thủy sản ước xuất khẩu 63,12 ngàn tấn đạt trị giá 387,45 triệu USD, 
tăng 10,6%.  

- Hàng dệt may ước đạt 52,17 triệu USD, tăng 18,6% . 

- Hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 29,15 triệu USD, tăng 9,2%. 

- Sản phẩm thuốc lá ước đạt 25,52 triệu USD, tăng 8,2% 

- Hạt điều ước xuất 1.250 tấn đạt trị giá 7,71 triệu USD, tăng 18,5%. 

- Sản phẩm gỗ đạt 29,2 triệu USD, tăng 9,9% 

- Tàu biển xuất 12 chiếc (giảm 3 chiếc) trị giá 339,39 triệu USD, giảm 
27,9%. 

- Cà phê xuất khoảng 35,6 ngàn tấn trị giá  70,5 triệu USD, giảm 9%. 

- Nhập khẩu: 

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 11/2013 ước đạt 
54,5 triệu USD, giảm 15% so với tháng trước. 

Kết quả trong 11 tháng năm 2013, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 
442,5 triệu USD giảm 22,07% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhập khẩu 
địa phương ước đạt 440,7 triệu USD, giảm 22,23%.  

Kim ngạch nhập khẩu của kinh tế vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh (do 
giảm nhập sắt thép, vật tư đóng tàu,…), cụ thể: 

- Kinh tế  nhà nước địa phương nhập khẩu 100,32 triệu USD, tăng 23,3% . 

- Kinh tế tư nhân nhập khẩu 144,86 triệu USD, giảm 4,6% . 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 195,52 triệu USD, giảm 41,4%. (Riêng 
Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin giảm nhập 46,6% so cùng kỳ 
2012). 

Một số mặt hàng nhập khẩu tăng so với cùng kỳ 2012 chủ yếu là nguyên 
phụ liệu thuốc lá nhập 78,6 triệu USD tăng 35,2%; nguyên phụ liệu may mặc 
nhập 26,5 triệu USD, tăng 45,8%; thức ăn nuôi tôm nhập 18,3 triệu USD, tăng 
35,1%; dược phẩm y tế nhập 2,15triệu USD tăng 65,8%. Một số mặt hàng giảm 
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nhập khẩu như máy móc thiết bị vật tư giảm 40,43%, nguyên liệu thủy sản giảm 
18,5%, sắt thép giảm 33,4%,... 

3. Công tác quản lý thị trường 

 Tháng 11/2013, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp thực 
hiện 525 lượt kiểm tra, phát hiện 22 vụ vi phạm. Đã xử lý 21 vụ, với số thu ngân 
sách Nhà nước 173,236 triệu đồng. Trong đó thu phạt hành chính 114 triệu đồng, 
bán hàng tịch thu  59,117 triệu đồng, truy thu khác 0,119 triệu đồng. 

Trong 11 tháng đầu năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, 
phối hợp thực hiện 5.287 lượt kiểm tra, phát hiện 613 vụ vi phạm. Đã xử lý 568 
vụ, với số thu ngân sách Nhà nước 2.021,064 triệu đồng, trong đó thu phạt hành 
chính 1.758,01 triệu đồng, bán hàng tịch thu 262,935 triệu đồng, truy thu khác 
0,119 triệu đồng. 

4. Công tác quản lý công nghiệp  

Góp ý dự thảo các Thông tư: Thông tư quy định về trình tự xây dựng kế 
hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư 
quy định về điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép; Thông tư quy 
định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 
khuyến công quốc gia; Thông tư liên tịch cơ quan chuyên môn về công thương 
địa phương. 

Góp ý ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Nam Cam Ranh. 

Phổ biến Quyết định số 7885/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về danh mục 
máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được đến các Sở, 
ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện các công tác chuẩn bị cho Ban giám khảo, Hội đồng bình chọn 
chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công 
Thương. 

  Đăng ký đề án thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 
năm 2014, kế hoạch đến năm 2020 trình Bộ Công Thương. 

  Báo cáo định kỳ về quản lý môi trường cụm công nghiệp theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh.  
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 Phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) (PC66-Công 
an tỉnh) kiểm tra công tác PCCC các doanh nghiệp tại CCN Diên Phú và Đắc 
Lộc. 

 5. Công tác quản lý thương mại 

 Xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết 
Nguyên đán năm 2014. 

 Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại chuẩn bị một 
số nội dung tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại các tỉnh Duyên Hải 
Nam Trung Bộ Khánh Hòa 2013. 

 Phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng – Bộ Công Thương 
tổ chức các lớp: bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh LPG, Bảo vệ môi trường trong 
kinh doanh xăng dầu.  

 Tổ chức nghiệm thu 08 website Thương mại điện tử do Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông thiết kế thuộc kế hoạch thương mại điện tử 
Khánh Hòa năm 2013. 

 Tổ chức ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành thương mại cho các thí sinh thi 
tuyển công chức ngành Công Thương. 

Triển khai công tác xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013” 
theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2013 của ngành Công Thương. 

 Tham gia góp ý kiến về hoạt động Thương vụ và Tham tán Thương mại 
Việt Nam tại nước ngoài 

 Phổ biến đến các doanh nghiệp trong tỉnh quy định của nhà nước về hoạt 
động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khoản và gửi kho ngoại quan theo 
công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Thông tin mời các doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Tiếp cận thị trường-
giao thương với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc” do Cục Xúc tiến Thương mại 
phối hợp với Trung tâm Asean-Hàn Quốc tổ chức. 

6. Công tác kỹ thuật an toàn – môi trường 

Phối hợp triển khai chỉ thị của Bộ Công thương về tăng cường công tác 
quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh; tiến hành kiểm tra 
được 18 đơn vị sử dụng VLNCN có kho chứa VLNCN ( có báo cáo kết quả kiểm 
tra riêng). 
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Tham gia kiểm tra nổ mìn thử nghiệm, đo chấn động tại dự án hầm đèo Cổ 
Mã, Thuộc dự án mở rộng QL1; cấp 02 giấy đăng ký sử dụng VLNCN để khai 
thác đá và nổ mìn đo địa chấn tại dự án hầm đèo Cả - Quốc lộ 1. 

Góp ý công suất khai thác, chế biến đá của dự án khai thác chế biến đá 
Granit tảng lăn Tân Dân của Cty Hà An Tân Dân. 

 Báo cáo công tác quản lý môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa 
bàn. 

 Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường và phục hồi môi trường, 
dự án khai thác chế biến đá Granit tảng lăn Tân Dân của Cty Hà An Tân Dân. 

Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, UBND xã Vạn Thắng kiểm 
tra khu vực nổ mìn Tân Dân theo kiến nghị của cử tri về nổ mìn gây chấn động 
lớn làm nứt tường nhà dân. 

Phối hợp kiểm tra, thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN, để thi công dự 
án nâng cấp đường tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. 

    7. Công tác thanh tra 

Hoàn thành  báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra việc chấp hành 
quy định của pháp luật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với 
07 doanh nghiệp thuộc các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa. 

  Báo cáo tổng kết thi đua, thống kê tổng hợp kết quả thực hiện và chấm 
điểm thi đua năm 2013.  

 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013. 

Tổ chức quán triệt cho tập thể cán bộ, công chức trong phòng, chống tham 
nhũng đồng thời quán triệt công tác thanh tra phải  tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong thi hành 
công vụ. 

  8. Công tác quản lý điện năng 

 Thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ di dời, giải tỏa các công trình điện 
phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

 Thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ di dời, giải tỏa hệ thống điện chiếu 
sáng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A (Đoạn Ninh Hòa và Cam Ranh). 

 Góp ý Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy nhiệt điện bã mía 
Ninh Hòa. 
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 Góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập thẩm định 
và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực. 

 Góp ý các dự án đầu tư: Hệ thống cấp nước thô Nam Vân Phong; Hệ 
thống cấp nước thô Bắc Vân Phong; Đường vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân 
Phong. 

 Tham gia trả lời kiến nghị cử tri về công tơ điện. 

9. Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại 

 Phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương  kiểm tra tình hình thực tế đề 
án khuyến công quốc gia năm 2013. 

Tổ chức chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(CNNTTB) cấp tỉnh.Và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tôn vinh và 
trao giải sản phẩm CNNTTB tỉnh Khánh Hòa năm 2013. 

Thực hiện chương trình khuyến công trên truyền hình, chuyên đề: “Một số 
biện pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở CNNT huy động, tiếp cận nguồn 
vốn trong tình hình kinh tế hiện nay”. 

 Thực hiện đề án khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng dữ liệu các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở CNNT phân theo ngành nghề trên địa bàn các 
huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, thành phố Cam Ranh, Nha Trang và thị xã Ninh 
Hòa. 

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến công và 
xúc tiến thương mại năm 2013. 

10. Một số công tác trọng tâm tháng 12/2013. 

Góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 
24/11/2010 về phân cấp, ủy quyền và những hoạt động liên quan về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 
cho báo chí năm 2013. 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, kế hoạch 03 năm 2011-
2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014, kế hoạch 02 năm 2014 - 2015. 

Tham gia chấm thi tuyển dụng công chức thuộc lĩnh vực công nghiệp. 

Trình thẩm định đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển công nghiệp 
giai đoạn 2015 – 2020. 



 8

 Tổng hợp nguồn hàng dự trữ và nhu cầu vốn của các đơn vị, tham mưu 
UBND tỉnh tạm ứng vốn ngân sách thực hiện bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 
đán 2014 tại Khánh Hòa. 

 Xây dựng và triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2014. 

 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện lựa chọn phương án đấu thầu chợ Vĩnh 
Hải – TP Nha Trang. 

 Tổ chức xét chọn các doanh nghiệp Khánh Hòa đạt “Doanh nghiệp xuất 
khẩu uy tín năm 2013”, đề xuất Bộ Công Thương xét công nhận. 

 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2013. 

Triển khai Tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của 
ngành và đề nghị Bộ Công Thương khen thưởng công tác ATVSLĐ – PCCN 
năm 2013. 

Tổng hợp Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, cung ứng và sử dụng 
VLNCN năm 2013 và công tác quản lý hóa chất. 

Tiếp tục thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ di dời, giải tỏa các công 
trình điện phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 Tiếp tục nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư Quy định nội dung, trình tự, 
thủ tục lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực. 

 Điều tra đánh giá tình hình nhu cầu điện khí hóa nông thôn trên địa bàn 
tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

Thực hiện các báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 về thanh tra, khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định; Và xây dựng Kế hoạch 
công tác thanh tra năm 2014. 

 Tổ chức hội nghị tôn vinh, trao giải sản phẩm CNNTTB tỉnh Khánh Hòa 
năm 2013. 

 Thực hiện chương trình khuyến công trên truyền hình, chuyên đề: “Một 
số biện pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở CNNT huy động, tiếp cận 
nguồn vốn trong tình hình kinh tế hiện nay”. 

 Phối hợp đơn vị trúng thầu, triển khai tổ chức Hội chợ Công nghiệp – 
Thương mại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2013 từ ngày 
09/12-15/12/2013 tại thành phố Nha Trang. 

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án mô hình một cửa liên thông theo hướng 
hiện đại của Sở. 

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị 
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trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất 
lượng. Kiểm tra mặt hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo 
đảm sức khỏe cho nhân dân. Kiểm tra việc thực hiện quy định về niêm yết giá và 
bán theo giá niêm yết các mặt hàng chủ yếu nhằm góp phần bình ổn giá cả thị 
trường trước trong và sau Tết./.      

      
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 
- Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh (b/c);                  
- Cục CNĐP; 
- Vụ Kế hoạch; 
- Vụ Thị trường trong nước; 
- Sở KH&ĐT; 
- Cục Thống kê; 
- Sở Nông nghiệp&PTNT(Trưởng khối thi đua); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: QLCN,XNK,QLTM; 
- Lưu :VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

                   Trần Văn Ngoạn 

 


